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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

Số: 1104/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Đồng Nai, ngày 16 tháng 4 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH
Về việc chia Cụm thi đua tỉnh Đồng Nai 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Đồng Nai tại Tờ trình số 194/TTr-BTĐKT ngày 18 tháng 3 năm 2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chia 19 cụm thi đua trong tỉnh Đồng Nai (danh sách kèm theo).
Điều 2. Cụm trưởng của các cụm thi đua do các đơn vị trong cụm bầu chọn theo hướng luân phiên.
Điều 3. Giao Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) hướng dẫn tổ chức hoạt động của các cụm thi đua; bổ sung, sửa đổi việc xây dựng thang điểm bình xét thi đua phù hợp với đặc điểm của từng cụm và tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị làm cơ sở để tiến hành tổng kết, suy tôn địa phương, đơn vị dẫn đầu cụm hàng năm.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
	CHỦ TỊCH

Đinh Quốc Thái


DANH SÁCH

Về việc chia Cụm thi đua tỉnh Đồng Nai
(Kèm theo Quyết định số: 1104/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2013
của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)


Cụm 1. Khối huyện, thị xã, thành phố, gồm 05  đơn vị:

1. Huyện Trảng Bom, 

2. Huyện Long Thành, 
3. Huyện Nhơn Trạch, 

4. Thị xã Long Khánh,

5. Thành phố Biên Hòa.
Cụm 2. Khối huyện, gồm 06 đơn vị:

1. Huyện Vĩnh Cửu, 

2. Huyện Thống Nhất, 





3. Huyện Định Quán, 

4. Huyện Tân Phú, 

5. Huyện Xuân Lộc, 

6. Huyện Cẩm Mỹ. 
Cụm 3. Khối cơ quan công tác Đảng, gồm 09 đơn vị: 

1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai,
2. Ban Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai, 

3. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai,
4. Ủy ban Kiểm tra Đảng Tỉnh ủy Đồng Nai,




5. Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Nai, 




6. Đảng ủy Khối Dân chính Đảng tỉnh Đồng Nai, 

7. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai,
8. Ban Bảo vệ Chăm sóc sức khỏe Cán bộ tỉnh Đồng Nai,  

9. Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai.
Cụm 4. Khối cơ quan nội chính, gồm 07 đơn vị: 

1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai,
2. Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai, 

3. Công an tỉnh Đồng Nai, 

4. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai,

5. Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Đồng Nai,
6. Cơ quan
Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng tỉnh Đồng Nai,
7. Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy.
Cụm 5. Khối Cơ quan hành chính tổng hợp, gồm 10 đơn vị: 

Nhóm có đánh giá công vụ:

1. Thanh tra tỉnh Đồng Nai,

2. Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai,

3. Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai, 


4. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.

5. Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai,

6. Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai,

7. Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai,

Nhóm không có đánh giá công vụ:

8. Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Đồng Nai, 

9. Cục Thống kê tỉnh Đồng Nai, 

10.  Liên minh các Hợp tác xã tỉnh Đồng Nai.
Cụm 6. Khối Tài chính - Ngân sách, gồm 08 đơn vị: 

1. Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai, 






2. Cục Thuế tỉnh Đồng Nai, 

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đồng Nai, 

4. Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Đồng Nai, 

5. Ngân hàng Phát triển tỉnh Đồng Nai,

6. Kho bạc Nhà nước tỉnh Đồng Nai,

7. Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai,
8. Quỹ Đầu tư và Phát triển tỉnh Đồng Nai. 
Cụm 7.  Khối Quản lý kinh tế ngành, gồm 06 đơn vị: 

1. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai,
2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai, 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai, 



4. Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai,
5. Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai,
6. Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Đồng Nai. 
Cụm 8. Khối Doanh nghiệp địa phương, gồm 07 đơn vị:

1. Tổng Công ty Phát triển Khu Công nghiệp, 

2. Công ty Chế biến XNK Nông sản Thực phẩm Đồng Nai (Donafoods), 
3. Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai (Dofico), 

4. Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết và Dịch vụ Tổng hợp Đồng Nai, 

5. Công ty cổ phần Đồng Tiến, 

6. Tổng Công ty Tín Nghĩa, 

7. Công ty TNHH MTV Dịch vụ, Môi trường Đô thị Đồng Nai.
Cụm 9. Khối Ngân hàng Thương mại Cổ phần 01, gồm 05 đơn vị:

1.  Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Đồng Nai, 

2.  Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương tỉnh Đồng Nai, 

3.  Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai,

4.  Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương tỉnh Đồng Nai, 

5.  Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Khu Công nghiệp Biên Hòa.
Cụm 10. Khối Ngân hàng Thương mại Cổ phần 02, gồm 08 đơn vị:

1. Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long - Chi nhánh Đồng Nai,

2. Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Nhơn Trạch,

3. Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Biên Hòa,

4. Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Nhơn Trạch,

5. Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đông Đồng Nai,

6. Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nam Đồng Nai,

7. Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Biên Hòa,

8. Quỹ Tín dụng Trung ương - Chi nhánh tỉnh Đồng Nai.
Cụm 11: Khối Ngân hàng TMCP, Ngân hàng liên doanh, gồm 09 đơn vị:                                 

1.  Ngân hàng TMCP Đại Á,

2.  Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Đồng Nai,

3.  Ngân hàng TMCP Quốc tế - Chi nhánh Đồng Nai,

4.  Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Đồng Nai,

5.  Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu - Chi nhánh Đồng Nai,

6.  Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Đồng Nai,

7.  Ngân hàng TMCP Việt Á - Chi nhánh Đồng Nai,

8.  Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Đồng Nai,
9. Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Đồng Nai,
Cụm 12. Khối Mặt trận và đoàn thể tỉnh, gồm 06 đơn vị:

1. Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai, 

2. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai, 



3. Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai,
4. Hội Cựu Chiến binh tỉnh Đồng Nai,

5. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai,

6. Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai.
Cụm 13. Khối các tổ chức Hội, gồm 10 đơn vị:



Nhóm Chuyên môn - Trí thức:

1. Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai,

2. Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai,

3. Hội Khuyến học tỉnh Đồng Nai.

4. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Nai,

Nhóm An sinh - Xã hội:

5. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai,

6. Hội Từ thiện tỉnh Đồng Nai,

7. Hội Người mù tỉnh Đồng Nai,

8. Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Đồng Nai,

9. Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Đồng Nai,

10.  Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Đồng Nai.
Cụm 14. Khối Văn hóa - Xã hội, Công nghệ - Thông tin gồm 06 đơn vị: 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai, 

2. Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, 

3. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, 

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai,

5. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai,



6. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai.
Cụm 15. Khối cơ quan sự nghiệp, gồm 07 đơn vị: 

Nhóm có đánh giá công vụ:

1. Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai, 

2. Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai,

3. Nhà Thiếu nhi tỉnh Đồng Nai,

Nhóm không có đánh giá công vụ:

4. Bảo hiểm Xã hội tỉnh Đồng Nai,

5. Báo Đồng Nai, 

6. Báo Lao động Đồng Nai,
7. Bệnh viện tâm thần Trung ương II.
Cụm 16. Khối trường thuộc Quân đội, Công an, gồm 07 đơn vị:

1. Trường Cao đẳng nghề số 8,
2. Trường Sỹ quan Lục quân II,
3. Trường Cao đẳng An ninh nhân dân II,
4. Trường Giáo dưỡng số 4, Bộ Công an,
5. Trường Hạ Sĩ quan Xe tăng 1,
6. Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân VI,
7. Trại giam Xuân Lộc, Bộ Công an.
Cụm 17. Khối trường Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp, gồm 12 đơn vị:
Nhóm có đánh giá công vụ:

1. Trường Đại học Đồng Nai,
2. Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai,
3. Trường Cao đẳng Nghề Đồng Nai,
4. Trường Cao đẳng Nghề khu vực Long Thành - Nhơn Trạch,
Nhóm không có đánh giá công vụ:
5. Trường Đại học Lạc Hồng,

6. Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai,
7. Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai,
8. Trường Cao đẳng Nghề Cơ giới và Thủy lợi,
9. Trường Cao đẳng Nghề LILAMA 2,
10. Trường Trung cấp Công nghệ Tin học - Viễn thông Đồng Nai,
11. Trường Trung cấp Thống kê Trung ương 2,
12. Trường Trung cấp Nghề Kinh tế - Kỹ thuật số 2.
Cụm 18: Khối Doanh nghiệp ngoài quốc doanh, gồm 05 đơn vị:

1. Công ty cổ phần Đinh Thuận,
2. Công ty cổ phần Gốm Đồng Tâm,

3. Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải,

4. Công ty cổ phần Thống Nhất,

5. Công ty TNHH Thanh Bình.
Cụm 19. Khối Doanh nghiệp Trung ương, gồm 10 đơn vị:
Nhóm Sản xuất kinh doanh:

1.  Công ty cổ phần Vinacafe Biên Hòa,

2. Công ty cổ phần Cáp và Vật liệu Viễn thông,
3. Công ty cổ phần May Đồng Nai,

4. Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Mai,
5. Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy Nông nghiệp Miền Nam,
6. Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, 



Nhóm Thương mại - Dịch vụ:

7. Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai, 

8. Công ty Xăng dầu Đồng Nai,
9. Viễn thông Đồng Nai,

10.  Bưu điện Đồng Nai.

Tổng cộng : Toàn tỉnh có 19 cụm thi đua, gồm 143 đơn vị
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